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SỞ GD-ĐT  KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LÊ QUÝ ĐÔN- ĐÔNG HẢI

Số:  272 /BC-LQĐ-ĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Hải, ngày 29  tháng  6 năm 2026

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải.

2. Địa chỉ: phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin liên hệ:

o Điện thoại: 02593.827702;

o Email: c3lqdon.dh@khanhhoa.edu.vn

o Website: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hai 

(https://sites.google.com/view/thptlequydonninhthuan?usp=sharing)

3. Loại hình trường: trường trung học phổ thông chuyên.

4. Sứ mệnh, tầm n hìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục:

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải đóng vai trò chủ lực trong việc phát hiện,

đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, là một trong hai cơ sở tạo nguồn đào tạo nhân tài, nguồn

nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hòa khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói

chung. Trường đã tạo được đội ngũ học sinh có kiến thức, năng lực chuyên môn, giỏi một số

lĩnh vực, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu lao động và có

tinh thần trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình và xã hội. Là mô hình giáo dục được đầu

tư trọng điểm, đảm bảo giáo dục toàn diện, tạo môi trường giáo dục tích cực, thân thiện.

Trường đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục phổ thông,

cũng như tạo phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong toàn tỉnh. Tổ chức dạy học và các hoạt

động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông và các nội dung dạy học, giáo

dục dành cho trường chuyên. Triển khai hiệu quả các phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh

giá tiên tiến; các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội

của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến

thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn và sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp.

Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh. Quản lý, sử dụng và phát triển cơ sở vật chất,

trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học. Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và

cá nhân trong xã hội để thực hiện hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học

sinh tham gia các hoạt động xã hội.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thành lập từ năm học 2008-2009 theo quyết định

4666/QĐ-UB ngày 04/8/2008 của chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Với tổng diện tích 18.430

m2, cơ sở vật chất được xây dựng mới, phòng học tương đối khang trang, đáp ứng được yêu

cầu cơ bản cho các hoạt động giáo dục. Tọa lạc tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang –

Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận (cũ).
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Từ tháng 9/2021, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được xây dựng mới theo Đề án phát

triển trường THPT chuyên ban hành theo QĐ số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng

Chính phủ. Hiện nay, Trường tọa lạc tại khu phố 3, phường Đông Hải, Khánh Hòa (phường

Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận cũ) với diện tích 30.000 m2. Cơ sở

vật chất, trang thiết bị của nhà trường đủ phục vụ nhu cầu cơ bản cho thực hiện dạy học

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và các hoạt động giáo dục khác của trường

chuyên.

Hiện nay, sau sát nhập, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có tên gọi mới là Trường THPT

chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải (theo Quyết định 12/QĐ- UBND ngày 01/07/2026 của

UBND tỉnh Khánh Hoà) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại ĐL-TTrH phổ thông

và Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên của Bộ GD-ĐT.

Những năm qua, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn-Đông Hải đã từng bước khẳng định

được uy tín, chất lượng của trường so với các trường trong tỉnh. Được xem là trung tâm đào

tạo chất lượng cao của tỉnh nhà. Mục tiêu của nhà trường là phát hiện những học sinh có tư

chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập và phát triển năng khiếu của các em về một

số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện; giáo dục các em thành người có

lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có khả năng tự học, nghiên cứu khoa

học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển

đất nước.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn-Đông Hải đã từng bước khẳng định được uy tín và chất

lượng đào tạo, trở thành điểm sáng trong giáo dục của tỉnh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho địa phương và đất nước.

6. Thông tin người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trung, Hiệu trưởng, SĐT: 0903113772, email:

vantrung.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

7. Tổ chức bộ máy:

a) Nhà trường có Quyết định thành lập cho phép hoạt động giáo dục (Quyết định 4666/QĐ-

UB ngày 04/8/2008 của chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận);

b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành

viên hội đồng trường (QĐ 896/QĐ-SGD-ĐT ngày 19/12/2022 về việc công nhận Chủ tịch Hội

đồng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2022-2027, QĐ 626/QĐ-SGD-ĐT ngày

05/10/2022 về việc công nhận thành phần của Hội đồng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

nhiệm kỳ 2022-2027);

c) Nhà trường có Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng (QĐ số 609/QĐ-

SGD-ĐT ngày 20/08/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê

Quý Đôn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo), phó hiệu trưởng 1 (QĐ 699/QĐ-SGDĐT ngày

11/10/2023 về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Phú giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường

THPT chuyên Lê Quý Đôn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cho đến tuổi nghỉ hưu), phó

hiệu trưởng 2 (QĐ 133/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2024 về việc bổ nhiệm lại bà Mai Thị Ngọc

Hạnh giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trực thuộc Sở Giáo dục

và Đào tạo nhiệm kỳ 2024-2029);

mailto:vantrung.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn
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d) Nhà trường đã ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong lãnh đạo nhà trường, và quyết định thành

lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng;

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Nhà trường đã ban hành:

8.1. Chiến lược phát triển của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giai đoạn 2023-2028, định

hướng đến năm 2030.

8.2 Ban hành Quy định thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục;

8.3. Nghị quyết của hội đồng trường theo từng năm học;

8.4. Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 

8.5. Theo kế hoạch chung của ngành, ban hành kế hoạch và thông báo tuyển dụng nhân sự

theo qui định;

 8.6. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường hàng năm.

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

1. Số lượng:

o Tổng số: 70 người; trong đó Nữ: 47 người.

o Phân theo chức danh, vị trí việc làm:

 Viên chức lãnh đạo, quản lý: 03 người.

 Viên chức quản lý: 12 người.

 Giáo viên: 48 người.

 Nhân viên (Giáo vụ, Thư viện, Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Y tế...): 07

người.

2. Chất lượng đội ngũ:

o Trình độ chuyên môn: (giáo viên và lãnh đạo: 63 người)

 Trên đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ): 47 người, tỷ lệ: 74.6%.

 Đại học: 16 người, tỷ lệ: 25,4%.

o Trình độ chuyên môn nhân viên: (07 người)

 Đại học: 05/07, tỉ lệ 71.4%.

 Cao đẳng: 01 người (nhân viên thư viện, tỷ lệ 14.3%).

 Trung cấp (nhân viên y tế): 01 người, tỷ lệ 14.3%).

3.1. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định:

Số lượng 63/63, tỷ lệ đạt 100%.

3.2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng

hằng năm theo quy định: 

Số lượng 70/70, tỷ lệ đạt 100%.

III. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP SỬ DỤNG CHUNG

a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu

cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

 Diện tích đất: 30.000m2, một điểm trường.

 Diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh: 30.000/790 hs = 38m2

 Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: vượt hơn so với qui định.
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b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối

phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh

hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

 Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị:

- Phòng Hiệu trưởng: 01, diện tích 60m2.

- Phòng Phó Hiệu trưởng: 02, diện tích phòng là 24 m2/ phòng

- Phòng Kế toán: 01, diện tích 24m2.

- Phòng Hành chính (Văn phòng: 01, diện tích 16m2;Văn thư: 01, diện tích 16m2, Văn

thư lưu trữ: 01, diện tích 48m2 ,Văn thư: 01, diện tích 16m2)

- Phòng họp Hội đồng: 02 (phòng họp số 1, diện tích 96 m2, phòng họp số 2, diện tích

54 m2

- Hội trường: 01, diện tích 384 m2

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: đạt yêu cầu.

Đối sánh số liệu với năm trước liền kề: không thay đổi.

 Khối phòng học tập:

- Phòng học: 24, diện tích mỗi phòng học là 66,24m2.

- Phòng học bộ môn: 12, Trong đó:

+ Phòng thực hành Tin học: 02, diện tích mỗi phòng là 99,36m2.

+ Thực hànhTiếng Anh: 02, diện tích phòng là 99,36m2.

+ Phòng thí nghiệm Vật lý: 02, diện tích mỗi phòng là 99,36m2.

+ Phòng thí nghiệm Hóa học: 02, diện tích mỗi phòng là 99,36m2..

+ Phòng thí nghiệm Sinh học: 02, diện tích mỗi phòng là 99,36m2.

+ Phòng thực hành Công nghệ: 02, diện tích 99,36m2.

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: đạt yêu cầu.

Đối sánh số liệu với năm trước liền kề: không đổi .

 Khối phòng hỗ trợ học tập:

- Phòng đọc: 01, diện tích 120m2; Kho sách tra cứu: 01, diện tích 80m2

- Phòng thiết bị giáo dục: 01, diện tích 24m2.

- Phòng họp trực tuyến: 01, diện tích 24m2

- Nhà đa năng (sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,…): 01, diện tích 1040m2

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: đạt yêu cầu.

Đối sánh số liệu với năm trước liền kề: không thay đổi.

 Khối phụ trợ:

- Phòng hoạt động Đoàn thanh niên: 01, diện tích 24m2.

- Phòng truyền thống: 01, diện tích 48m2.

- Phòng Y tế học đường: 01, diện tích 24m2.

- Phòng quản lý học sinh và tiếp dân: 01, diện tích 15m2.

- Phòng nghỉ giáo viên: 08, diện tích 16m2/phòng

- Phòng Công đoàn: 01, diên tích 30 m2.

- Phòng khảo thí: 01, diện tích 24m2.

- Phòng tổ chuyên môn: 08, diện tích 17m2/phòng).
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- Phòng bảo vệ: 02, diện tích mỗi phòng là 9m2.

- Nhà kho: 09 (Kho trường: 01, diện tích 48m2; kho bộ môn: 08, diện tích 17,48m2/

kho

- Khu vệ sinh giáo viên, nhân viên: 03 (mỗi khu nam, nữ riêng).

- Khu vệ sinh học sinh: 24 (mỗi khu có diện tích tối thiểu 33,12 m2 gồm phòng nam,

nữ riêng).

- Khu để xe của giáo viên, nhân viên: 01, diện tích 389,4 m2

- Khu để xe của học sinh: 01, diện tích 1163 m2

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: đạt yêu cầu.

Đối sánh số liệu với năm trước liền kề: không đổi

 Khu sân chơi, thể dục thể thao:

- Sân bóng đá cỏ nhân tạo: 01, diện tích 2400 m2

- 01 Sân bóng chuyền, 01 sân bóng rổ được bố trí trong sân trường

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện

tích sử dụng của trường: Khu sân chơi, bãi tập thể dục thể thao của trường có diện tích lớn

hơn so với yêu cầu.

Đối sánh số liệu với năm trước liền kề: không thay đổi.

 Khối phục vụ sinh hoạt:

- Ký túc xá: 01 khu nam, 01 khu nữ. Mỗi khu có 24 phòng, mỗi phòng có 4 giường

đôi, bố trí cho 8 học sinh, trong phòng có khu vực vệ sinh và khu vực tắm giặt khép kín, diện

tích mỗi phòng 46, 35m2.

- Bếp và Nhà ăn (Căn tin): 01, 400 chỗ ngồi, diện tích 763,4m2.

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: đạt yêu cầu.

Đối sánh số liệu với năm trước liền kề: không thay đổi.

 Hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống cung cấp nước sạch đáp ứng quy định tại khoản 1 và 3 Điều 5 Thông tư

liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 15/05/2016 của Bộ GDĐT và Bộ Y tế quy

định về công tác y tế trường học, cụ thể:

+ Sử dụng nguồn nước uống từ công ty cấp nước có đủ điều kiện cung cấp nước uống

đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 6-1: 2010/BYT) ban hành kèm theo

Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai.

+ Sử dụng nguồn nước sinh hoạt theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02:

2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009 của Bộ trưởng

Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước sinh hoạt.

- Nhà trường còn sử dụng nước uống bằng bình lọc loại lớn cho giáo viên, nhân viên

sử dụng

- Nhà trường sử dụng 03 nước giếng khoan phục vụ tưới cây.

- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ GDĐT và Bộ Y tế

quy định về công tác y tế trường học, cụ thể: Nhà trường có hệ thống cống rãnh thoát nước
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mưa, nước thải sinh hoạt, không để nước ứ đọng xung quanh trường lớp; có hệ thống thoát

nước riêng cho khu vực căng tin, nhà vệ sinh. Nhà trường có hợp đồng công ty có đủ điều kiện

thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt theo quy định. Thùng rác có nắp đậy để đựng và

phân loại rác thải, có thùng đựng rác thải y tế riêng. Thực hiện đúng theo quy định về việc

phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác trong nhà trường.

- Hệ thống cấp điện: trường sử dụng điện 3 pha, đảm bảo đủ công suất và an toàn phục

vụ hoạt động của trường.

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: đảm bảo theo quy định hiện hành; Có nhà máy

bơm nước phòng cháy với 3 máy bơm: 2 máy điện và 01 máy diezen; bể chứa nước có dung

tích trên 100m3

- Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc: có camera, hệ thống mạng được bố trí khu

hành chính, các dãy phòng học; có 03 số điện thoại bàn để liên lạc đảm bảo phục vụ các hoạt

động của nhà trường (02593826119- 02593826117- 02593827702).

- Tường rào xung quanh trường được xây dựng kiên cố bằng xi măng, gạch và cốt thép

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: đạt yêu cầu. Đối sánh số liệu với năm

trước liền kề: không thay đổi.

đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;

Nhà trường có trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho

việc dạy và học của nhà trường.

Các phòng học, phòng học bộ môn đều được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học theo

quy định như các dụng cụ thí nghiệm, bàn ghế, tủ, bảng, quạt, đèn chiếu sáng theo quy định.

Các phòng học, phòng thực hành tiếng Anh đều được trang bị thêm tivi gắn trên bảng. Đặc

biệt, có 16 phòng học thông minh, ngoài smart Tivi, mỗi phòng đều có trang thiết bị dạy học

hiện đại (Laptop, máy in, máy chiếu vật thể, máy scan,…) Có 149 máy vi tính phục vụ học tập.

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: đạt yêu cầu.

Đối sánh số liệu với năm trước liền kề: không thay đổi.

d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được

cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Sở giáo dục – Đào tạo, hàng năm đều có kiểm tra

và bổ sung theo qui định (Phụ lục 1 đính kèm).

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất

lượng sau tự đánh giá;

Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đạt mức độ 2. Hàng năm có

kế hoạch cải tiến chất lượng sau khi tự đánh giá hoàn thành.

b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn

quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất

lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm.



7

Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc

gia của cơ sở giáo dục năm 2015 đạt mức 2.

Chu kỳ kiểm định từ năm 2019 đến 2024 không thực hiện do dịch và cơ sở nhà trường

xây dựng mới chưa có hồ sơ tài sản theo qui định nên không đạt chuẩn kiểm định.

Từ năm 2025 đến nay, chưa thực hiện kiểm định do sát nhập. Năm 2026 đã đăng ký

kiểm định chất lượng giáo dục.

c) Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục: Tiếng Việt.

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học 2025-2026:

1.1. Kết quả tuyển sinh.

Tổng số học sinh được công nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 là

246 học sinh. Trong đó, học sinh nữ 149, người dân tộc thiểu số là 15 (Nam: 04, Nữ : 11).

1.2. Tổng số học sinh theo từng khối (tính đến cuối năm):

Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng cộng

Số học sinh 246 284 251 781

   - Nữ 149 153 131 433

   - Dân tộc thiểu số 15 11 7 32

   - HS khuyết tật 0 0 0 0

Số HS bình quân/lớp 30.75 31.55 35.85 32.5

Số HS học 2 buổi/ngày 246 284 251 781

Số HS chuyển đến 0 0 0 0

Số HS chuyển đi 0 0 0 0

2. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống

kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp.

 Khối 10 Khối 11 Khối 12 Toàn trường

 TỔNG SỐ HS 246 284 251 781

KẾT QUẢ

RÈN LUYỆN

TỐT
SL 246 283 250 779

TL 100 99.64 99.60 99.74

KHÁ
SL 1 1 2

TL 0.36 0.40 0.26

ĐẠT
SL

TL

CHƯA ĐẠT
SL

TL

KẾT QUẢ

HỌC TẬP

TỐT
SL 222 261 247 730

TL 90.24 91.9 98.41 93.47

KHÁ
SL 24 23 4 51

TL 9.97 8.1 1.59 6.53

ĐẠT
SL 0 0 0 0

TL 0 0 0 0

CHƯA ĐẠT
SL 0 0 0 0

TL 0 0 0 0

Số học sinh đạt danh hiệu Học sinh XS 64 111 145 320

Số học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 158 150 102 410

Số học sinh lưu ban 0 0 0 0
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Số học sinh được công nhận hoàn thành

chương trình
246 284 251 781

Số học sinh được cấp bằng tốt nghiệp 250

Số lượng học sinh trúng tuyển vào đại

học/cao đẳng… theo nguyện vọng

3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình

giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học (chia theo số

lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước ngoài). Không thực hiện.

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

- Phụ lục 2 đính kèm.

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC:

1. Năm học 2025-2026 nhà trường đạt được thành tích sau (đối sánh với 2024-2025):

Nội dung N ă m   2 0 2 4 - 2 0 2 5  N ă m   2 0 2 5 - 2 0 2 6 

Khoa học

kỹ thuật

cấp Tỉnh
6 giải (1 giải Nhất, 1 giải Ba, 4

giải Tư)
5 giải (2 nhất,1 nhì,1 ba,1 tư)

cấp Quốc gia 01 giải Ba 01 giải nhì

HSG văn

hoá

cấp Tỉnh
164 giải (14 giải Nhất, 43 giải

Nhì, 107 giải Ba)

188 (5 nhất, 45 nhì, 58 ba, 80

KK)

cấp Quốc gia
18 giải (02 giải Nhì, 8 giải Ba,

8 giải KK)
22 giải (1 nhì, 5 ba, 16 kk)

2. Thành tích khác.

Năm học 2025-2026 :

- Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4: 42 giải (7 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 20

huy chương đồng).

- Đường lên đỉnh Olympia do đài truyền hình Việt Nam tổ chức: 01 Nhất quý mang

cầu truyền hình chung kết Năm 2026 về cho tỉnh Nhà.

- Giải IOE Cấp Quận/huyện: 7 giải (03 nhất, 02 nhì, 02 ba); cấp Tỉnh: 24 giải (02 nhất,

09 nhì, 06 ba, 07 KK); cấp Quốc Gia: 03 giải (01 nhì, 01 ba, 01 KK)

- Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng: 03 giải (01 nhì, 01 ba, 01 KK)

ĐOÀN TRƯỜNG:

Năm 2025: Đoàn trường được 2 bằng khen tỉnh Đoàn về tập thể BCH Đoàn và bí thư

Đoàn trường có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

- Đạt giải nhất toàn đoàn trong các hoạt động của Đoàn phường Đông Hải chào mừng kỷ

niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

- Đạt 04 giải cấp tỉnh trong Cuộc thi “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng

chống bạo lực học đường” lần III năm 2026 (4/4 giải: 02 giải nhì và 2 giải khuyến khích); 02

sản phẩm được gửi chấm cấp Quốc gia.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Trung
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PHỤ LỤC 1

DANH  MỤC SÁCH  GIÁO  KHOA LỚP  12

STT Môn học lớp 12 Tên bộ sách Tổngchủ biên/ Chủ biên
Tên Nhà xuất

bản
Ghi chú

1 Toán Cánh diều Đỗ Đức Thái ĐHSP

2 Vật lý Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục

3 Hóa học Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác Giáo dục

4 Sinh học Kết nối tri thức Phạm Văn Lập Giáo dục

5 Ngữ văn Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng Giáo dục

6 Lịch sử Cánh diều Đỗ Thanh Bình ĐHSP

7 Địa lý Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng Giáo dục

8
Giáo dục Kinh tế 

và pháp luật 
Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc ĐH Huế

9 Giáo dục thể chất Kết nối tri thức
Bóng đá: Nguyễn Duy Quyết

Cầu lông: Trịnh Hữu Lộc
Giáo dục

10 Giáo dục QPAN Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục

11

Tin học  (hướng 

ứng dụng, lớp 

chuyên theo 

hướnglập trình)

Cánh diều Hồ Sỹ Đàm ĐHSP

12
Công nghệ  

(Nông nghiệp)
Cánh diều Nguyễn Tất Thắng ĐH Huế

13

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 

Chân trời sáng tạo Đinh Thị nKim Thoa Giáo dục

14 Tiếng Anh Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục

15 Mỹ thuật Cánh diều Đinh Gia Lê Giáo dục

16 Âm nhạc Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu ĐH Huế

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11

STT Môn học lớp 11 Tên bộ sách Tổngchủ biên/ Chủ biên
Tên Nhà

xuất bản
Ghi chú

1 Toán Cánh diều Đỗ Đức Thái ĐHSP

2 Vật lý Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục

3 Hóa học Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác Giáo dục

4 Sinh học Kết nối tri thức Phạm Văn Lập Giáo dục

5 Ngữ văn Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng Giáo dục

6 Lịch sử Cánh diều Đỗ Thanh Bình ĐHSP

7 Địa lý Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng Giáo dục

8
Giáo dục Kinh tế 

và pháp luật 
Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc ĐH Huế

9 Giáo dục thể chất Kết nối tri thức
Bóng đá: Nguyễn Duy Quyết

Cầu lông: Trịnh Hữu Lộc
Giáo dục

10 Giáo dục QPAN Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục
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11

Tin học  (hướng 

ứng dụng, lớp 

chuyên theo 

hướng lập trình)

Cánh diều Hồ Sỹ Đàm ĐHSP

12
Công nghệ  

(Công nghiệp)
Cánh diều Nguyễn Tất Thắng ĐH Huế

13

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 

Chân trời sáng tạo Đinh Thị Kim Thoa Giáo dục

14 Tiếng Anh Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục

15 Mỹ thuật Cánh diều Đinh Gia Lê Giáo dục

16 Âm nhạc Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu ĐH Huế

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

STT Môn học lớp 10 Tên bộ sách Tổngchủ biên/ Chủ biên
Tên Nhà

xuất bản
Ghi chú

1 Toán Cánh diều Đỗ Đức Thái ĐHSP

2 Vật lý Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục

3 Hóa học Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác Giáo dục

4 Sinh học Kết nối tri thức Phạm Văn Lập Giáo dục

5 Ngữ văn Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng Giáo dục

6 Lịch sử Cánh diều Đỗ Thanh Bình ĐHSP

7 Địa lý Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng Giáo dục

8
Giáo dục Kinh tế 

và pháp luật 
Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc ĐH Huế

9 Giáo dục thể chất Kết nối tri thức
Bóng đá: Nguyễn Duy Quyết

Cầu lông: Trịnh Hữu Lộc
Giáo dục

10 Giáo dục QPAN Kết nối tri thức Nghiêm Viết Hải Giáo dục

11

Tin học  (hướng 

ứng dụng, lớp 

chuyên theo 

hướng lập trình)

Cánh diều Hồ Sỹ Đàm ĐHSP

12
Công nghệ  (công

nghiệp)
Cánh diều Nguyễn Tất Thắng ĐH Huế

13

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 

Chân trời sáng tạo Đinh Thị Kim Thoa Giáo dục

14 Tiếng Anh Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục

15 Mỹ thuật Cánh diều Đinh Gia Lê Giáo dục

16 Âm nhạc Cánh diều Nguyễn Hoàng Hậu ĐH Huế
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PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG NĂM LIỀN KỀ 2026

Mục lục Diễn giải ĐVT
Dự toán chi

tiết năm 2026

Chi đến

30/06/2026
Số dư cuối kỳ

L K M

BIÊN CHẾ 

ĐƯỢC GIAO 

VÀ SỐ NGƯỜI 

THỰC TẾ CÓ 

MẶT:

 

     

422 074  
- Biên chế được 

giao 
Người

73    

     
- Số biên chế 

thực có mặt 
Người 70  

 

      Trong đó:       

      + Công chức: Người     

      +Viên chức  73    

     
+ Hợp đồng trong

chỉ tiêu biên chế 
Người

    

     

- Số người làm 

việc theo hợp 

đồng  NĐ 111

Người 5  

 

       - Số học sinh   781    

      Trong đó:       

     
 - Học sinh 

chuyên
 

740    

   

A. THU, CHI 

VỀ PHÍ, LỆ PHÍ

VÀ DỊCH VỤ  

  488.000.000 181.534.000

306.466.000

     
I. Số thu về phí, 

lệ phí và dịch vụ 
đồng 488.000.000 181.534.000

306.466.000

     
1. Số thu phí, lệ 

phí, học phí
đồng    

 

     2. Học phí  488.000.000 181.534.000 306.466.000

    - Học phí đồng 488.000.000 181.534.000 306.466.000

     
II. Số chi về phí, 

lệ phí và dịch vụ 
     

 

422 074  
1. Chi từ nguồn 

học phí
  488.000.000 181.534.000 306.466.000

     

1.1  Chi từ 

khoản thu học 

phí

  292.800.000 160.684.000 132.116.000

  6000 Tiền lương đồng    

  6050

Tiền công trả cho 

lao động thường 

xuyên theo hợp 

đồng

đồng

60.000.000 28.990.000 31.010.000

  6300
Các khoản đóng 

góp
đồng

   

  6400 Các khoản thanh đồng 130.000.000 90.650.000 39.350.000
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toán khác cho cá 

nhân

  6900

Sửa chữa, duy tu 

tài sản phục vụ 

công tác chuyên 

môn và các công 

trình cơ sở hạ 

tầng 

 

50.000.000 26.140.000 23.860.000

  7000

Chi phí nghiệp vụ

chuyên môn của 

từng ngành

đồng

42.800.000 14.904.000 27.896.000

  7750 Chi khác  10.000.000  10.000.000

     

1.2. KP để lại 

thực hiện CCTL 

(40% học phí)

đồng 195.200.000 20.850.000

174.350.000

422 074  

B. DỰ TOÁN 

CHI NGÂN 

SÁCH

đồng 20.955.000.000 10.738.735.710 10.407.416.290

     
Sự nghiệp giáo 

dục, đào tạo
đồng 20.955.000.000 10.738.735.710 10.407.416.290

     
1. Kinh phí tự 

chủ
đồng 20.955.000.000 10.738.735.710 10.407.416.290

     
1.1. Chi từ 

nguồn KP tự chủ
đồng 20.955.000.000 10.738.735.710 10.407.416.290

     
1.1.1 Ngân sách 

cấp năm 2025
 20.955.000.000 10.738.735.710 10.407.416.290

     

a) Kinh phí chi 

lương, phụ cấp 

lương và các 

khoản đóng góp

đồng 19.580.000.000 9.789.873.032 9.790.126.968

  6000 Tiền lương đồng
8.686.565.710 4.369.561.568        4.317.004.142

  6100 Phụ cấp lương đồng
8.380.037.029 4.231.117.930        4.148.919.099

  6300
Các khoản đóng 

góp
đồng

2.513.397.261 1.189.193.534        1.324.203.727

     

b) Kinh phí chi 

khác chi hoạt 

động 

đồng 1.224.000.000 948.862.678 466.289.322

    6051

Tiền công trả cho 

lao động thường 

xuyên theo hợp 

đồng

đồng 218.154.000

155.699.400 62.454.600

  6200 Tiền thưởng đồng   0

  6250 Phúc lợi tập thể đồng 5.233.000 3.007.000 2.226.000

  6400

Các khoản thanh 

toán khác cho cá 

nhân

đồng

44.000.000 43.933.000 67.000

  6500
Thanh toán dịch 

vụ công cộng
đồng

267.768.000 185.334.749 82.433.251

  6501
Tiền điện 

(10.500.000đ/1 
 

113.719.000 67.913.778 45.805.222
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tháng *12 tháng)

  6502

Tiền nước 

(10.500.000đ/1 

tháng * 12 tháng)

 

138.049.000 102.913.151 35.135.849

  6503 Tiền nhiên liệu  2.000.000 931.440 1.068.560

  6505

Tiền khoán 

phương tiện theo 

chế độ

 

14.000.000 13.576.380 423.620

  6550 Vật tư văn phòng đồng 41.557.000 23.229.000 18.328.000

  6600
Thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc
đồng

36.000.000 14.027.409 21.972.591

  6650 Hội nghị đồng 5.000.000  5.000.000

  6700 Công tác phí đồng 150.233.000 118.162.216 32.070.784

  6750
Chi phí thuê trong

nước
đồng 33.500.000 26.800.000 6.700.000

      Trong đó:      

    6751
 +Thuê phương 

tiện vận chuyển
đồng

       8.500.000 2.000.000 6.500.000

    6758
 +Thuê đào tạo 

lại cán bộ
 

     25.000.000 24.800.000 200.000

  6900

Sửa chữa, duy tu 

tài sản phục vụ 

công tác chuyên 

môn và các công 

trình cơ sở hạ 

tầng 

đồng 31.000.000 23.236.000 7.764.000

      Trong đó:      

    6905
+Điều hoà nhiệt 

độ
đồng

   0

    6907 + Nhà cửa đồng                    -  0

    6912

+ Các thiết bị 

công nghệ thông 

tin

đồng

     18.500.000 14.480.000 4.020.000

    6913
+ Tài sản và thiết 

bị văn phòng
đồng

       9.500.000 8.756.000 744.000

    6921
+ Đường điện, 

cấp thoát nước
đồng

   0

    6949

 +Các tài sản và 

công trình hạ 

tầng cơ sở khác

đồng        3.000.000

 3.000.000

    6950

Mua sắm tài sản 

dùng cho công tác

chuyên môn

đồng 195.000.000 194.076.000

194.076.000

    6954
Tài sản và thiết bị

chuyên dùng
đồng     195.000.000

194.076.000 924.000

    6955
Tài sản và thiết bị

văn phòng
đồng  

 0

    6999 Tài sản khác đồng    0

  7000 Chi phí nghiệp vụ đồng 180.055.000 154.596.800 25.458.200
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chuyên môn của 

từng ngành

      Trong đó:      

    7001
+ Chi mua hàng 

hoá, vật tư 
đồng      33.453.000

27.170.000 6.283.000

    7004

+ Đồng phục, 

trang phục, bảo 

hộ lao động

đồng

     16.000.000  16.000.000

    7012

+ Chi phí hoạt 

động nghiệp vụ 

chuyên ngành

đồng      15.000.000

12.180.000 2.820.000

    7049 + Chi khác đồng     115.602.000 115.246.800 355.200

    7750 Chi khác  16.500.000 6.761.104 7.738.896

    7756
Chi các khoản phí

và lệ phí
 

       4.500.000 1.782.000 2.718.000

    7757
Bảo hiểm tài sản, 

phương tiện
 

       5.000.000 4.979.104 20.896

    7761  Chi tiếp khách         5.000.000  5.000.000

    7799           2.000.000  2.000.000

   
 

c. Tiết kiệm 10%

thực hiện CCTL
 151.000.000  

151.000.000

     
2. Kinh phí 

không tự chủ
    

 

   

2.1. KP chi trả 

học bổng theo NĐ

số 84/2020

 451.000.000 361.800.000

89.200.000

  6150
 Học bổng học 

sinh, sinh viên  
 451.000.000

361.800.000 89.200.000

   

2.2. Kinh phí đặc 

thù theo QĐ 

17/2019/QĐ-

UBND

 967.000.000

 

967.000.000

     

2.3. Quỹ tiền 

thưởng theo NĐ 

73/2024/NĐ-CP

     879.000.000

 879.000.000

     
2.4. Tiền Lễ, Tết 

Nguyên Đán
     213.000.000

189.000.000 24.000.000

--hết---
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